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Phần I: Trực khối lâm sàng

Thứ Ngày/tháng/năm

Họ tên, chức vụ người trực

Trực LĐ
Bác sĩ

HSCC K.Ngoại K. Sản Nhi K. TMH K. T/Nhiễm YDCT-PHCN PK Thông NguyênHệ nội Cấp cứu H.ngoại

5 02/05/2024 Văn Oanh Ngọc Thiệp Tuấn- Toản Tuyên Hồng Sơn Chiến Tuyến Thiện Biên Bắc Dung
6 03/05/2024 Hương Linh Thắng Nam Vượng- Luật Vũ Thu Lưu Cường Xuyến Đại Huyền Hiệp Hương

2 06/05/2024 Văn Oanh Ngọc Hải Luật- Đồng Quyết Vui Sơn Chiến Hường Sen Phượng Hiệp Toàn
3 07/05/2024 Nghĩa Huệ Hiếu Vân Nhung- Hưng Tuyên Hồng Khuấn Cảnh Yên Thiện Nam Thoa Dung
4 08/05/2024 Hương Lan Vân Thiệp Tuấn- Toản Sáng Thu Ngân Cường Tuyến Hợp Diễn Bắc Hương
5 09/05/2024 Văn Linh Huy Nam Luật- Vượng Uyên Viện Lưu Cảnh Xuyến Đại Biên Hiệp Nguyên
6 10/05/2024 Nghĩa Duyệt Thinh Hải Nhung- Hạnh Tuyên Nhâm Huỳnh Lê Hường Thiện Nam Thoa Quyết

2 13/05/2024 Văn Duyệt Hào Nam Tuấn- Hạnh Tiên Phương Ngân Cường Tuyến Đại Phượng Thoa Hương
3 14/05/2024 Hương Oanh Niêm Vân Ninh- Vượng Uyên Viện Huỳnh Loan Xuyến Hợp Nam Bắc Nguyên
4 15/05/2024 Nghĩa Huệ Ngọc Hải Đồng- Hưng Vũ Nhâm Sơn Lê Hường Thiện Tiên Hiệp Quyết
5 16/05/2024 Văn Linh Hiếu Thiệp Nhung- Hạnh Sáng Vui Khuấn Chiến Thuý Sen Huyền Thoa Toàn
6 17/05/2024 Hương Oanh Vân Hường Ninh- Toản Quyết Hồng Lưu Loan Yên Hợp Phượng Bắc Dung

2 20/05/2024 Văn Linh Nam Hải Đồng- Toản Uyên Phương Sơn Lê Thuý Sen Huyền Bắc Quyết
3 21/05/2024 Hương Duyệt Thắng Thiệp Luật- Hưng Quyết Vui Lưu Chiến Yên Đại Nam Hiệp Toàn
4 22/05/2024 Nghĩa Lan Hào Vân Tuấn- Nhung Vũ Hồng Khuấn Oát Hường Thiện Biên Thoa Dung
5 23/05/2024 Văn Huệ Niêm Hường Luật- Vượng Tuyên Huyền Huỳnh Cường Xuyến Hợp Nam Bắc Hương
6 24/05/2024 Hương Duyệt Ngọc Nam Hưng- Đồng Tiên Thu Ngân Cảnh Tuyến Đại Huyền Hiệp Nguyên

2 27/05/2024 Văn Lan Thinh Vân Luật- Tuấn Quyết  Hồng Khuấn Chiến Xuyến Hợp Nam Hiệp Dung
3 28/05/2024 Nghĩa Oanh Huy Hường Ninh- Toản Tiên Huyền Huỳnh Cảnh Tuyến Sen Biên Thoa Hương
4 29/05/2024 Hương Linh Nam Nam Vượng- Hưng Uyên Thu Sơn Oát Yên Đại Tiên Bắc Nguyên
5 30/05/2024 Văn Hưng Thắng Thiệp Hạnh- Toản Sáng Viên Khuấn Lê Thuý Thiện Phượng Hiệp Quyết
6 31/05/2024 Nghĩa Lan Hào Hải Vượng- Luật Tuyên Nhâm Lưu Loan Hường Sen Nam Thoa Toàn

 Phần II: Trực khối cận lâm sàng P

Thứ Ngày,tháng, năm

Họ tên, chức vụ người trực Họ tên, chức vụ người trực V

Trực XN CĐHA - SA KSNK Bảo vệ Lái xe Dược Gây mê
Phẫu thuật

Thường trú XQ Thường trú SA
Trực hành chính

BS ĐD CNTT KHTH

5 02/05/2024 Huyền Đơi Chung Thu,Ngọc Nhâm Nam Chiến Tiến
6 03/05/2024 Oanh Chiến Lưu Thu,Ngọc Nhâm Huy Huy Lợi

Thu,Ngọc

K.Khám bệnh K.Nội - Lão khoa

BẢNG TỔNG HỢP LỊCH THƯỜNG TRỰC
BỆNH VIỆN ĐKKV HSP Tháng 5 năm 2024

4 01/05/2024 Hương Hưng Duyệt Hào Hường Hưng- Đồng Sáng Viện Huỳnh Cường Hường Hợp Thoa Toàn

7 04/05/2024 Nghĩa Huệ Duyệt Hiếu Vân Hưng- Nhung Tiên Nhâm Ngân Lê Tuyến Thiện Diễn-Biên Thoa Nguyên
Cn 05/05/2024 Văn Lan Hưng Niêm Hường Hạnh- Tuấn Tuyên Phương Huỳnh Oát Xuyến Đại Biên-Diễn Bắc Quyết

7 11/05/2024 Hương Lan Oanh Nam Hường Ninh- Đồng Vũ Vui Sơn Chiến Thuý Hợp Huyền-Tiên Bắc Toàn
Cn 12/05/2024 Nghĩa Hưng Linh Thắng Thiệp Toản- Vượng Quyết Hồng Lưu Oát Yên Sen Tiên-Huyền Hiệp Dung

7 18/05/2024 Nghĩa Lan Duyệt Huy Nam Luật- Hưng Tuyên Huyền Ngân Oát Xuyến Đại Diễn-Biên Hiệp Hương
Cn 19/05/2024 Văn Huệ Hưng Thinh Vân Nhung- Tuấn Tiên Thu Huỳnh Cảnh Tuyến Thiện Biên-Diễn Thoa Nguyên

7 25/05/2024 Nghĩa Hưng Oanh Hiếu Hải Ninh- Toản Sáng Viên Lưu Loan Thuý Thiện Tiên-Diễn Thoa Quyết
Cn 26/05/2024 Hương Huệ Linh Vân Thiệp Hạnh- Vượng Nhâm Sơn Oát Hường Sen Phượng-Diễn Bắc Toàn

4 01/05/2024 Điệp Huy - Lợi Chiến Lưu Thu,Ngọc Nhâm-Ninh Thắng Trưởng

7 04/05/2024 Oanh Chiến - Tiến Đơi Chung Nhâm Nam

Phượng-Huyền



Cn 05/05/2024 Ngân Huy - Lợi Chiến Lưu Nhâm Vân
Điệp Nhâm Hào

Huyền Nhâm Huy

7 11/05/2024 Điệp Huy - Lợi Chiến Lưu Thu,Ngọc Nhâm Vân
Cn 12/05/2024 Huyền Chiến - Tiến Đơi Chung Thu,Ngọc Nhâm Huy

Oanh Nhâm Vân
Mười Nhâm Nam

7 18/05/2024 Oanh Chiến - Tiến Đơi Chung Thu,Ngọc Nhâm Hào  
Cn 19/05/2024 Mười Huy - Lợi Chiến Lưu Thu,Ngọc Nhâm Thắng

Vân
Huy

7 25/05/2024 Ngân Huy - Lợi Chiến Lưu Thu,Ngọc Nhâm Nam
Cn 26/05/2024 Điệp Chiến - Tiến Đơi Chung Thu,Ngọc Nhâm Hào

Thắng Lợi
Thinh Tiến

Huy Tiến

Thu,Ngọc
2 06/05/2024 Đơi Chung Thu,Ngọc Chiến Tiến
3 07/05/2024 Chiến Lưu Thu,Ngọc Huy Lợi
4 08/05/2024 Oanh Đơi Chung Thu,Ngọc Nhâm Nam Chiến Tiến
5 09/05/2024 Mười Chiến Lưu Thu,Ngọc Nhâm Thắng Huy Lợi
6 10/05/2024 Ngân Đơi Chung Thu,Ngọc Nhâm Hào Chiến Tiến

 
 

2 13/05/2024 Chiến Lưu Thu,Ngọc Huy Lợi
3 14/05/2024 Đơi Chung Thu,Ngọc Chiến Tiến
4 15/05/2024 Ngân Chiến Lưu Thu,Ngọc Nhâm Huy Huy Lợi
5 16/05/2024 Điệp Đơi Chung Thu,Ngọc Nhâm Hào Chiến Tiến
6 17/05/2024 Huyền Chiến Lưu Thu,Ngọc Nhâm Nam Huy Lợi

 
 

2 20/05/2024 Ngân Đơi Chung Thu,Ngọc Nhâm Chiến Tiến
3 21/05/2024 Điệp Chiến Lưu Thu,Ngọc Nhâm Huy Lợi
4 22/05/2024 Huyền Đơi Chung Thu,Ngọc Nhâm Thắng Chiến Tiến
5 23/05/2024 Oanh Chiến Lưu Thu,Ngọc Nhâm Huy Huy Lợi
6 24/05/2024 Mười Đơi Chung Thu,Ngọc Nhâm Huy Chiến Tiến

 
 

2 27/05/2024 Huyền Chiến Lưu Thu,Ngọc Nhâm Huy
3 28/05/2024 Oanh Đơi Chung Thu,Ngọc Nhâm Chiến
4 29/05/2024 Mười Chiến Lưu Thu,Ngọc Nhâm Vân Huy Lợi
5 30/05/2024 Ngân Đơi Chung Thu,Ngọc Nhâm Chiến
6 31/05/2024 Điệp Chiến Lưu Thu,Ngọc Nhâm Thắng Huy Lợi

Người tổng hợp GIÁM ĐỐC

Phà Thị Tâm Sin Đức Văn


